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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần từ 13/5-17/5/2024, giá gạo 5% tấm của Thái Lan, Việt Nam 

tăng và Ấn Độ không đổi so với tuần trước. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 636 USD/tấn, tăng 36 USD/tấn so 

với tuần trước. Giá gạo tăng mạnh do nguồn cung thu hẹp, trong khi 

nhu cầu tăng cao từ Indonesia. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Ấn Độ đạt 535 USD/tấn, không đổi so với tuần 

trước. Giá gạo Ấn Độ cạnh tranh hơn so với các quốc gia khác, tuy 

nhiên, nhu cầu gạo Ấn Độ vẫn trầm lắng. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đạt 588 USD/tấn, tăng 3 USD/tấn so 

với tuần trước. Giá gạo tăng do nhu cầu gia tăng từ Indonesia trong 

khi nguồn cung gạo ở mức thấp. [1] 

 320
 350
 380
 410
 440
 470
 500
 530
 560
 590
 620
 650
 680

1
/2

8
/2

1
5
/2

2
2
/2

2
9
/2

7
/3

1
4
/3

2
1
/3

2
8
/3

4
/4

1
1
/4

1
8
/4

2
5
/4

2
/5

9
/5

1
6
/5

U
S

D
/t

ấ
n

Diễn biến giá gạo 5% tấm quốc tế

Thái Lan Ấn Độ Việt Nam 

❖ Ấn Độ có thể xuất khẩu gần 

18 triệu tấn gạo trong niên 

vụ 2024/2025, tăng khoảng 2 

triệu tấn so với niên vụ 

trước. 

 

❖ Indonesia có thể sẽ tiếp tục 

gia hạn chương trình phân 

phát gạo thêm 6 tháng cho 

đến tháng 12/2024 bất chấp 

giá giảm. 

 

❖ Bộ Nông nghiệp Philippines 

vẫn lạc quan về triển vọng 

đạt được mục tiêu sản xuất 

lúa gạo mặc dù hình thái thời 

tiết La Nina đang xuất hiện ở 

quốc gia này. 

 

❖ Xuất khẩu gạo của Pakistan 

đã tăng mạnh 76,57% so với 

niên vụ trước. 
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Ấn Độ: Trong báo báo cáo gần đây của Bộ Nông 

nghiệp Hoa Kỳ (USDA), Ấn Độ tiếp tục duy trì vị 

thế nhà xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới bất chấp 

những quy định về hạn chế xuất khẩu gạo. Theo 

đó, Ấn Độ có thể xuất khẩu gần 18 triệu tấn gạo 

trong niên vụ 2024/2025, tăng khoảng 2 triệu tấn 

so với niên vụ trước. [2] 

Xuất khẩu gạo của Ấn Độ trong niên vụ 

2023/2024 đã chứng kiến sự sụt giảm mạnh 27% 

về khối lượng và 6,5% về giá trị so với niên vụ 

trước, chủ yếu là do xuất khẩu gạo non-basmati 

giảm. Chính phủ Ấn Độ đã cấm xuất khẩu gạo 

non-basmati để đảm bảo nguồn cung gạo trong 

nước và kiềm chế giá tăng cao. Tác động của các 

biện pháp hạn chế xuất khẩu gạo non-basmati đối 

với tổng khối lượng xuất khẩu gạo đã được giảm 

thiểu nhờ xuất khẩu gạo basmati đạt kỷ lục trong 

niên vụ. Xuất khẩu gạo basmati đã đạt 5,24 triệu 

tấn với giá trị 5,83 tỷ USD, tăng 15% về khối 

lượng và tăng 22% về giá trị so với niên vụ trước. 

[3] 

Ả Rập Xê Út tiếp tục là nước mua gạo basmati 

lớn nhất của Ấn Độ với 1,09 triệu tấn, trị giá 1,25 

tỷ USD, tăng 15% lượng và tăng 21% về giá trị so 

với niên vụ trước. Iraq thay thế Iran trở thành 

quốc gia nhập khẩu gạo basmati lớn thứ hai của 

Ấn Độ với 0,82 triệu tấn, trị giá 0,88 tỷ USD, tăng 

126% về khối lượng và 137% về giá trị so với niên 

vụ trước. [3] 

Indonesia: Ngày 13/5/2024, Tổng thống 

Indonesia Joko Widodo cho biết, Indonesia có thể 

sẽ tiếp tục gia hạn chương trình phân phát gạo 

thêm 6 tháng cho đến tháng 12/2024 bất chấp giá 

giảm. Indonesia đã cung cấp 10 kg gạo mỗi tháng 

cho hơn 20 triệu hộ gia đình có thu nhập thấp kể 

từ tháng 03/2023 để giúp họ đối phó với tình trạng 

giá gạo ở mức cao do El Nino làm ảnh hưởng đến 

sản lượng gạo. [4] 

Philippines: Bộ Nông nghiệp Philippines vẫn lạc 

quan về triển vọng đạt được mục tiêu sản xuất lúa 

gạo mặc dù hình thái thời tiết La Nina đang xuất 

hiện ở quốc gia này. Bộ Nông nghiệp Philippines 

đã dự kiến sản lượng gạo của quốc gia này trong 

năm nay ở mức 20,4 triệu tấn, cao hơn mức 20,06 

triệu tấn trong năm ngoái. Trước đó, hiện tượng 

El Nino giai đoạn vừa qua cũng đã gây thiệt hại 

cho 60.772 ha diện tích trồng lúa, tương đương 

134.828 tấn gạo, trị giá 57,12 triệu USD.  

Để giảm thiểu thiệt hại do La Nina, Bộ Nông 

nghiệp Philippines kêu gọi nông dân điều chỉnh 

ngày trồng để đảm bảo thu hoạch sớm, hoặc đầu 

tư vào các giống chín sớm có thể cho thu hoạch 

lúa sau 100 đến 110 ngày, và lựa chọn các giống 

chịu lũ. [5] 

Pakistan: Theo Ngân hàng Nhà nước Pakistan 

(SBP), xuất khẩu gạo của quốc gia này đã tăng 

mạnh 76,57% so với niên vụ trước. Từ tháng 

7/2023 đến tháng 3/2024, xuất khẩu gạo của 

Pakistan đạt 2,690 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu 

gạo basmati đạt 631,33 triệu USD, tăng 45% so 

với niên vụ trước. Xuất khẩu gạo non-basmati đạt 

2,058 tỷ USD, tăng mạnh 89,37%. [6] 
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 Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần từ 13/5-17/5/2024, giá lúa khô Jasmine không đổi, 

IR50404 tăng và OM6976 giảm so với tuần trước. 

Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt mức 8.800 

VNĐ/kg, không đổi so với tuần trước. [1] 

Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 8.440 

VNĐ/kg, tăng 80 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 8.875 

VNĐ/kg, giảm 50 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN 

THỊ TRƯỜNG GẠO TRONG NƯỚC 

Xuất khẩu gạo: Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, 

trong tháng 4/2024 xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt trên 1 triệu tấn, 

tương đương 619,89 triệu USD, giá trung bình 618,6 USD/tấn, giảm 

10,9% về lượng, giảm 12,6% kim ngạch và giảm 2% về giá so với 

tháng 3/2024. Tính chung cả 4 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu gạo 

đạt gần 3,17 triệu tấn, tương đương gần 2,04 tỷ USD, giá trung bình 

642,7 USD/tấn, tăng 9,4% về lượng, tăng 33,5% về kim ngạch và tăng 

22% về giá so với 4 tháng năm 2023. [2] 

Gạo của Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Philippines 

trong 4 tháng đầu năm 2024, chiếm 47% trong tổng lượng và chiếm 

45,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của cả nước, đạt gần 1,49 

triệu tấn, tương đương gần 935,61 triệu USD, giá 628 USD/tấn, tăng 

15,8% về lượng, tăng 44,5% về kim ngạch và tăng 24,8% về giá so với 

4 tháng năm 2023; riêng tháng 4/2024 xuất khẩu đạt 478.705 tấn,  
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Diễn biến giá lúa trung bình tại ĐBSCL

Jasmine IR50404 OM6976

❖ Giá lúa ĐBSCL tăng giảm 

trong tuần. 

 

❖ Trong 4 tháng đầu năm 2024, 

xuất khẩu gạo tăng 9,4% về 

lượng, tăng 33,5% về kim 

ngạch và tăng 22% về giá so 

với 4 tháng năm 2023. 

 

❖ Gạo của Việt Nam xuất khẩu 

nhiều nhất sang thị trường 

Philippines trong 4 tháng đầu 

năm 2024, chiếm 47% trong 

tổng lượng và chiếm 45,9% 

trong tổng kim ngạch xuất 

khẩu gạo. 

 

❖ Vụ Đông - Xuân 2023/2024, 

toàn tỉnh Đắk Lắk gieo trồng 

46.581 ha lúa nước, đạt 

116,45% kế hoạch đề ra. 

 

❖ UBND tỉnh An Giang vừa 

triển khai kế hoạch thực hiện 

"Đề án phát triển bền vững 

một triệu héc ta chuyên canh 

lúa chất lượng cao và phát 

thải thấp gắn với tăng trưởng 

xanh vùng Đồng bằng sông 

Cửu Long đến năm 2030 tại 

An Giang". 
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tương đương 286,82 triệu USD, giá 599,2 

USD/tấn, giảm 6,4% về lượng, giảm 8% kim ngạch 

và giảm 1,8% về giá so với tháng 3/2024. [2] 

Xuất khẩu gạo sang Indonesia đứng thứ 2 thị 

trường, đạt 548.582 tấn, tương đương 348,31 triệu 

USD, giá 634,9 USD/tấn, tăng mạnh 79% về 

lượng, tăng 133,7% kim ngạch và tăng 30,5% về 

giá so với 4 tháng năm 2023, chiếm trên 17% trong 

tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của 

cả nước. [2] 

Tiếp theo, xuất khẩu gạo sang thị trường Malaysia 

đạt 202.387 tấn, tương đương 123,33 triệu USD, 

giá trung bình 609,4 USD/tấn, tăng 26,3% về 

lượng, tăng 59,1% kim ngạch và tăng 26% về giá 

so với 4 tháng năm 2023, chiếm trên 6% trong tổng 

lượng và tổng kim ngạch. [2] 

Đắk Lắk: Trong vụ Đông - Xuân 2023/2024, toàn 

tỉnh Đắk Lắk gieo trồng 46.581 ha lúa nước, đạt 

116,45% kế hoạch đề ra. Năng suất vụ Đông - 

Xuân trên địa bàn dao động khoảng 7-10 tấn/ha, 

có nơi đạt 12 tấn/ha, cao hơn trung bình vụ Đông - 

Xuân 2022/2023 khoảng 6 tạ/ha. Giá cao hơn 

2.000 đồng/kg so với vụ Đông - Xuân 2022/2023. 

Hiện nay, các vùng trọng điểm trồng lúa của tỉnh 

Đắk Lắk như: các huyện Ea Súp, Krông Pắc, Lắk, 

Ea Kar, Krông Bông, Krông Ana… đã thu hoạch 

được 80% diện tích lúa Đông - Xuân. [3] 

Vĩnh Phúc: Mặc dù diện tích gieo cấy lúa vụ Đông 

- Xuân 2023/2024 của Vĩnh Phúc chỉ đạt gần 

28.800 ha, giảm 240 ha so với cùng kỳ nhưng năng 

suất lúa vẫn ước đạt 63 tạ/ha, tăng 1,5 tạ/ha; sản 

lượng lương thực đạt hơn 180 nghìn tấn, tăng gần 

2.900 tấn so với cùng kỳ. [4] 

Để đạt được kết quả trên, ngành nông nghiệp tỉnh 

Vĩnh Phúc đã duy trì diện tích trà lúa Xuân muộn 

(chiếm 92% tổng diện tích); ưu tiên sử dụng các 

loại phân bón hữu cơ, hữu cơ sinh học, phân bón 

vi sinh; tiếp tục hỗ trợ giá giống lúa chất lượng và 

trợ cước, trợ giá một số giống lúa chất lượng cho 

các xã miền núi. Triển khai trình diễn các mô hình 

giống lúa thuần, năng suất, chất lượng cao; hướng 

dẫn nông dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật 

vào sản xuất, quản lý dịch hại, cây trồng tổng hợp, 

hệ thống canh tác lúa cải tiến... Qua đó giảm chi 

phí đầu vào, hạn chế sinh vật gây hại, bảo vệ môi 

trường, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị 

nông sản, tăng thu nhập cho nông dân. [4] 

An Giang: UBND tỉnh An Giang vừa triển khai kế 

hoạch thực hiện "Đề án phát triển bền vững một 

triệu héc ta chuyên canh lúa chất lượng cao và 

phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng 

bằng sông Cửu Long đến năm 2030 tại An Giang"; 

với mục tiêu tổ chức lại hệ thống sản xuất lúa theo 

chuỗi giá trị, áp dụng các quy trình canh tác bền 

vững nhằm nâng cao thu nhập của người trồng lúa. 

[5] 

Theo kế hoạch, đến năm 2025 An Giang hình 

thành 44.051 ha vùng chuyên canh lúa chất lượng 

cao và phát thải thấp; trong đó, lượng lúa giống 

gieo sạ từ 80 - 100 kg/ha; giảm 20% lượng phân 

bón hóa học, lượng thuốc bảo vệ thực vật có 

nguồn gốc hóa học và lượng nước tưới so với canh 

tác truyền thống. Trên địa bàn tỉnh có 100% diện 

tích canh tác áp dụng ít nhất một quy trình canh tác 

bền vững như: 1 phải 5 giảm, tưới ngập khô xen 

kẽ, các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt được 

chứng nhận và được cấp mã số vùng trồng. [5] 

Đồng thời, 100% diện tích sản xuất vùng chuyên 

canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp có liên 

kết giữa doanh nghiệp với tổ hợp tác, hợp tác xã 

trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Toàn tỉnh có 

trên 35.000 hộ nông dân áp dụng quy trình canh 

tác bền vững; 70% rơm được thu gom khỏi đồng 

ruộng và được chế biến tái sử dụng. [5] 

An Giang cũng sẽ giảm trên 10% lượng phát thải 

khí nhà kính so với canh tác lúa truyền thống; tỷ lệ 

thất thoát sau thu hoạch dưới 10%; giá trị gia tăng 

trong chuỗi lúa gạo tăng 30%, trong đó tỷ suất lợi 

nhuận của người trồng lúa đạt trên 40%.  Đến năm 

2025, lượng gạo chất lượng cao và phát thải thấp 

xuất khẩu chiếm trên 20% tổng lượng gạo xuất 

khẩu của tỉnh. [5] 
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[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL 

[2]:https://vinanet.vn/thuong-mai-cha/thi-truong-

xuat-khau-gao-4-thang-dau-nam-2024-

785633.html 

[3]:https://baotintuc.vn/kinh-te/tim-giai-phap-tang-

gia-tri-lua-gao-20240515092048194.htm 

[4]:https://baovinhphuc.com.vn/tin-

tuc/ID/110902/Nang-suat-lua-vu-Dong-Xuan-uoc-

dat-63-taha 

[5]:https://baotintuc.vn/kinh-te/an-giang-dat-muc-

tieu-co-hon-44000-ha-lua-chat-luong-cao-

20240514144933283.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]: https://www.brecorder.com/news/40303773 

[2]:https://www.logisticsinsider.in/rice-export-boom-

india-expected-to-ship-18-million-tonnes-in-2024-

25-says-usda/ 

[3]:https://www.thehindubusinessline.com/economy/

agri-business/indias-rice-exports-dip-27-in-fy24-to-

1635-mt-on-shipment-curbs/article68179210.ece 

[4]:https://www.straitstimes.com/asia/se-

asia/indonesia-considers-extending-rice-handout-

programme-to-year-end 

[5]: https://www.pna.gov.ph/articles/1224627 

[6]:https://ricenewstoday.com/rice-export-increases-

by-over-76pc/ 
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SỐ 18 (20.5.2024) 

PHỤ LỤC: GIÁ LÚA GẠO TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG TUẦN  

ĐVT: VNĐ/kg 

Mặt hàng Tỉnh 
Giá tuần này 

(VNĐ/kg) 
Thay đổi so với tuần trước 

(VNĐ/kg) 

Lúa Jasmine  
(khô) 

Cần Thơ 9400 0 

Tiền Giang 8200 0 

Lúa IR50404 
(khô) 

Cần Thơ 8600 +100 

Hậu Giang 9000 -200 

Tiền Giang 7800 +100 

Lúa OM6976 
(khô) 

Hậu Giang 9200 -300 

Đồng Tháp 8700 -100 

Trà Vinh 8700 +300 

Nguồn: CTV-Agroinfo 

 


